
Phụ lục I 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ -  QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm  theo Quyết định  số 1067/QĐ-TTPVHCC ngày 15 tháng 7 năm 2025 

của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố) 

 

 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ - QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC  LĨNH VỰC 

HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI (02 quy trình) 

STT Tên quy trình nội bộ Ký hiệu 

1 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh QT-HT-01 

2 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch QT-HT-02 

 

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ - QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC 

HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (35 quy trình) 

STT Tên quy trình nội bộ Ký hiệu 

1 Thủ tục đăng ký khai sinh QT-XPHT-01 

2 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài QT-XPHT-02 

3 Thủ tục đăng ký lại khai sinh  QT-XPHT-03 

4 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài   QT-XPHT-04 

5 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con  QT-XPHT-05 

6 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-06 

7 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con QT-XPHT-07 

8 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có 

yếu tố nước ngoài  
QT-XPHT-08 

9 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân  
QT-XPHT-09 

10 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân  
QT-XPHT-10 
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STT Tên quy trình nội bộ Ký hiệu 

11 Thủ tục đăng ký kết hôn  QT-XPHT-11 

12 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-12 

13 Thủ tục đăng ký lại kết hôn  QT-XPHT-13 

14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-14 

15 Thủ tục đăng ký khai tử  QT-XPHT-15 

16 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-16 

17 Thủ tục đăng ký lại khai tử  QT-XPHT-17 

18 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-18 

19 Thủ tục Đăng ký giám hộ  QT-XPHT-19 

20 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-20 

21 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ  QT-XPHT-21 

22 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  QT-XPHT-22 

23 Thủ tục Đăng ký giám sát việc giám hộ QT-XPHT-23 

24 Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám sát việc giám hộ  QT-XPHT-24 

25 
Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc  
QT-XPHT-25 

26 
Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 

lại dân tộc có yếu tố nước ngoài  
QT-XPHT-26 

27 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài  
QT-XPHT-27 

28 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của 

công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài  

QT-XPHT-28 



3 
 

STT Tên quy trình nội bộ Ký hiệu 

29 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, 

con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)  

QT-XPHT-29 

30 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động  QT-XPHT-30 

31 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động  QT-XPHT-31 

32 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động  QT-XPHT-32 

33 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  QT-XPHT-33 

34 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh  QT-XPHT-34 

35 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch  QT-XPHT-35 
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